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CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

A. NỘI DUNG:

I. Khái niệm pháp luật.
- Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến nay, nước ta đã ban hành 5 bản hiến pháp, đó là những bản hiến pháp (HP): HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013. HP 2013 là bản hiến pháp mới nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

b. Các đặc trưng của pháp luật.

- Có tính quy phạm phổ biến.

+ Là quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung

+ Được áp dùng lần, nhiều nơi

+ Được áp dụng cho mọi người, mọi lĩnh vực

-  Tính quyền lực và bắt buộc chung: tức thể hiện sức mạnh của nhà nước nếu vi phạm sẽ bị  cưỡng chế.

- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

+ PL thể hiện bằng văn bản.

+ Do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

+ Diễn đạt phải chính xác, dễ hiểu, hiểu theo một nghĩa.

+ văn bản của cơ quan cấp dưới không trái với văn bản của cơ quan cấp trên và phù hợp với Hiến pháp.
II. Thực hiện pháp luật 

1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

 Thực hiện PL là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

b. Các hình thức thực hiện pháp luật

Gồm 4 hình thức sau:

	STT
	Hình thức thực hiện pháp luật
	Nội dung

	1
	Sử dụng pháp luật
	Các cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm

	2
	Thi hành pháp luật 
	Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ, chủ động làm những gì pháp luật qui định phải làm.

	3
	Tuân thủ pháp luật
	Các cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm.

	4
	Áp dụng pháp luật
	Căn cứ pháp luật ra quyết định làm phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức 


* Giống nhau: đều là hoạt động có mục đích nhằm đưa PL vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của người thực hiện.

* Khác nhau: Trong hình thức sử dụng PL thì chủ thể PL có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được PL cho phép theo ý chí của mình không bị ép buột phải thực hiện.

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạp pháp luật.

* Các dấu hiệu cơ bản của VPPL.

- Thứ nhất :Là hành vi trái PL xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

 Biểu hiện:

+ Hành động: Chủ thể làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

VD: Nhà máy thải chất ô nhiễm …

+ Không hành động: Chủ thể không làm những việc phải làm theo quy định của PL.

VD: SX-KD không nộp thuế, đi xe mô tô đèo ba người….

- Thứ 2 : Do người có nằng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Năng lực trách nhiệm pháp lý là :

+ Đạt độ tuổi nhất định (16 tuổi) tâm sinh lí bình thường.

+ Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

+ Chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình

- Thứ 3 : Người vi phạm phải có lỗi.

+ Lỗi cố ý

• Cố ý trực tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác nhưng vẫn mong muốn nó xảy ra

• Cố ý gián tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác, tuy không mong muốn những vẫn để cho nó xẩy ra.

+ Lỗi  vô ý
• Vô ý do quá tự tin: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác nhưng hi vọng không xẩy ra.

• Vô ý do cảu thả: Chủ thể không nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác

* Khái niệm: VPPL là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể  có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

b. Trách nhiệm pháp lí:

 - Khái niệm: TNPL là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi VPPL của mình 

- Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm :

+ Buộc chủ thể VPPL chấm rứt hành vi trái pháp luật  (mục đích trừng phạt)

+ Giáo dục răn đe người khác để họ không vi phạm pháp luật. (mục đích giáo dục)

c. Các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí.

- Vi phạm hình sự.

+ Khái niệm: là hành vi vi phạm luật, gây nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

+ Chủ thể: Chỉ là cá nhân và do người có năng lực trách nhiệm hình sự gây ra.

• Tâm sinh lý bình thường, có khả năng nhận thức.

• Đủ từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm 

• Đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự  về tội phạm  rất nghiêm trọng do cố ý và đặc biệt nghiêm trọng. 

Lưu ý: việc xử lý người chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi) phạm tội theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu,  không áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình nhằm giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

+ Trách nhiệm hình sự: với các chế tài nghiêm khắc nhất (7 HP chính) và 7 hình phạt bổ sung do tòa án áp dụng với người phạm tội.

- Vi phạm hành chính:

+ Khái niệm: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước .

+ Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức

+ Trách nhiệm hành chính:Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định pháp luật.
• Người đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt về vi phạm hành chính do cố ý.

• Người đủ từ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra .

- Vi phạm dân sự.

+ Khái niệm: là hành vi VPPL, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Vi phạm này thường thể hiện ở việc chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hợp đồng dân sự.
+ Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức

+ Trách nhiệm dân sự: TA áp dụng đối với chủ thể vi phạm như bồi thường thiệt hại hoặc thực hiện nghĩa vụ do hai bên thoả thuận.

Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, có ác quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập và thực hiện.

- Vi phạm kỉ luật:

+ Khái niệm: là hành vi xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước …do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.

+ Chủ thể: Cán bộ; công nhân, viên; HSSV...

+ Trách nhiệm kỉ luật: do thủ trưởng cơ quan áp dụng đối với chủ thể VP kỉ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, sa thải.

Như vậy: VPPL là sự kiện pháp lý và là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Chú ý: Truy cứu trách nhiệm   PL   phải đảm bảo:
+ Tính pháp chế

+ Tính công bằng và nhân đạo

+ Tính phù hợp

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Pháp luật được xây dụng, ban hành và bảo đảm thực hiên bởi tổ chức nào sau đây? .

A. Chính phủ.
B. Quốc hội.
C. Nhà nước.
D. Đảng cầm quyền. 
Câu 2: Trách nhiệm bảo đảm cho pháp luật được mọi người thì hành và tuân thủ trong thực tế thuộc về 

     A. tất cả mọi người.        B. Nhà nước.                   C. cơ quan hành pháp.     D. Chính phủ. 

Câu 3: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng

A. sức mạnh của quyền lực Nhà nước.
B. ý chí của Nhà nước. 
C. sức mạnh vũ lực của Nhà nước.
D. quy định của Nhà nước.
Câu 4: Sức mạnh đặc trưng của Pháp luật thể hiện ở

A. tính thuyết phục, nêu gương.
B. hình phạt nặng nhất.
C. tính công bằng.
D. tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 5: Đặc trưng nào dưới đây của pháp luật khiến cho quy phạm pháp luật khác với quy phạm đạo đức?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính nhân văn, cao cả. 
Câu 6: Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được gọi là

A. văn bản quy định pháp luật.
B. văn bản quy phạm pháp luật.
C. văn bản thực hiện pháp luật.
D. văn bản áp dụng pháp luật. 
Câu 7: Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp (2013) của nước ta quy định “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính nhân văn cao cả.
Câu 8: Điều 19 Hiến pháp (2013) của nước ta quy định “Mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ . Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật” đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến. 
B. Tính nhân văn, nhân đạo.
C. Tính quyên lực, bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 
Câu 9: Đặc trưng nào dưới đây của pháp luật đòi hỏi ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông và cách diễn đạt phải rõ ràng, để hiểu? 

    A. Tính xác định cụ thể về mặt hình thức.               B. Tính quy phạm phổ biến. 

    C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.            D. Tính bắt quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 10: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là quá trình

A. thi hành pháp luật.
B. triển khai pháp luật.
C. thực hiện pháp luật.
D. sử dụng pháp luật. 
Câu 11: Thực hiện pháp luật gồm những hình thức cơ bản nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật, thì hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, vận dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật, thì hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật, triển khai pháp luật, chấp hành pháp luật, vận dụng pháp luật. 

D Triển khai pháp luật, tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, vận dụng pháp luật.
Câu 12: Hình thức thực hiện pháp luật thế hiện qua việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm nhưng gì mà pháp luật cho phép làm là

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 13: Hình thức thực hiện pháp luật thế hiện qua việc các cá nhân, tổ chức thực hiện đây đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. tuân thủ pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 14: Hình thức thực hiện pháp luật thể hiện qua việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 15: Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, châm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cả nhân, tổ chức là hình thức

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật. 
Câu 16: Anh A đã tự do lựa chọn ngành, nghề, hình thức kinh doanh phù hợp với điều kiện, khả năng của minh và tổ chức việc kinh doanh theo đúng pháp luật. Trong trường hợp này, anh A đã

A. âp dụng pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật. 
Câu 17: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, D quyết định học nghề kim hoàn. Sau 10 năm theo nghề, D đã trở thành giám đốc một doanh nghiệp chuyên gia công vàng, bạc và đá quý nổi tiếng ở địa phương. Trong quá trình tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp của D không làm những điều mà pháp luật cấm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp của D đã

A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật. 
Câu 18: Sáng nay, chị B đã chủ động đến cơ quan thuế để kê khai và nộp thuế đây đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, chị B đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật. 
Câu 19: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh K đã lên đường nhập ngũ và hiện đang đóng quân tại đảo Sinh Tổn thuộc quần đảo Trường Sa. Trong trường hợp này, anh K đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 20: Trên đường đi học, H luôn dừng xe mỗi khi gặp tín hiệu đèn dò tại các ngã ba, ngã tư. Trong trường hợp này, H đã

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 21: H nhiều lần rủ K góp vốn để mua các loại pháo nổ được sản xuất ở nước ngoài về bán tại thị trường Việt Nam. K quyết định không góp vốn vả kiên quyết từ chối kinh doanh mặt hàng này. Trong trường hợp này, K đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 22: X tham gia đường dây vận chuyến, buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Trong trường hợp này, X đã

A. không sử dụng pháp luật.
B. không thì hành pháp luật.
C. không tuân thủ pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật.
Câu 23: Bà M đã sử dụng nhà nghỉ do mình đứng tên đăng kí kinh doanh để tổ chức môi giới, chứa và tổ chức mại dâm. Trong trường hợp này, bà M đã

A. không sử dụng pháp luật.
B. không thì hành pháp luật.
C. không tuân thủ pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật. 
Câu 24: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức?

A. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
B. Các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân.
C. Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.
D. Tất cả các cơ quan, công chức thuộc bộ máy nhà nước.
Câu 25: Tòa án nhân dân huyện

     A. Tòa án nhân dân huyện A.                                 B. Ủy ban nhân dân xã X.
C. Chi cục trưởng chi cục thuế.
D. Giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo An. 
Câu 26: Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn T do anh T diều khiển xe mô tô vượt đèn đó tại ngã tư. Trong trường hợp này, Cảnh sát giao thông đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật. 
Câu 27: Ủy ban nhân dân phường X cấp Giấy đăng kí kết hôn cho anh A và chỉ B. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân phường X đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 28: Tòa án nhân dân huyện Y ra quyết định công nhận thuận tinh li hôn giữa anh H và chỉ L. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện Y đã

A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật… 
Câu 29: Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản giữa ông H và bà M. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện X đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật. 
Câu 30: Tòa án nhân dân huyện T ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế tài sản giữa ông Y và ông L. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện T đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 31: Tòa án nhân dân huyện A ra quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa bà H và ông V. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện A đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật. 
Câu 32: Sau khi phát hiện hành vi trốn thuế của Công ty A, cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt Công ty A về hành vi trốn thuế đồng thời buộc Công ty này phải nộp dù số tiền trốn thuế vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, cơ quan thuế đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 33: Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định giải quyết về phân chia tài sản và trách nhiệm nuôi con giữa anh A và chị B sau khi li hôn. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân huyện X đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật. 
Câu 34: Toà án nhân dân quận H tuyên phạt Nguyễn Văn M 10 năm tù giam về tội cướp tài sản. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân quận H đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật. 
Câu 35: Toà án nhân dân thành phố A (tỉnh B) tuyên án sơ thầm, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh B phải bồi thường hơn 22,9 tỉ đồng tiền oan sai cho ông P do trước đó Tòa án nhân dân tỉnh B đã xử sai khiến ông P phải ngồi tù oan gần 20 năm. Trong trường hợp này, Tòa án nhân dân thành phố A đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật. 
Câu 36: Chi cục thi hành án dân sự quận 1 (thành phố C) tiến hành cưỡng chế thi hành án buộc bà Lê Thị H giao trả nguyên hiện trạng diện tích đang sử dụng tại tầng trệt nhà số 3 đường X, phường Y, quận 1 cho ông Võ Văn T theo kết luận Bản án số 123/2015/D8PT ngày 5 tháng 6 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố C về giải quyết việc “tranh chấp hợp đồng thuê nhà và đòi tài sản” giữa ông Võ Văn T và bà Lê Thị H. Trong trường hợp này, Chi cục thì hành án dân sự quận 1 (thành phố C) đã

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật. 
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 37: Thực hiện pháp luật bao gồm mấy hình thức?

A. Một hình thức.
B. Hai hình thức . 
C. Ba hình thức.
D. Bốn hình thức. 
Câu 38: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vì

A. vi phạm kỉ luật.
B. phạm quy.
C. vi phạm pháp luật.
D. phạm tội. 
Câu 39: Đâu là dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật?

A. Là hành vi sai trái, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp thực hiện. 
B. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp thực hiện. 
C. Là hành vi trái luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp thực hiện. 
D. Là hành vi trái đạo đức, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp thực hiện. 
Câu 40: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do

A. vi phạm pháp luật là hành vi trái luật, có lỗi, do tội phạm thực hiện.
B. người có năng lực thực hiện.
C. người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
D. mọi tổ chức hoặc cá nhân thực hiện.
Câu 41: Vi phạm pháp luật không có dấu hiệu nào sau đây?

A. Là hành vi trái pháp luật.
B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 
C. Làm cho người khác phải ân hận, đau khổ. 
D. Người vi phạm pháp luật có lỗi. 
Câu 42: Việc xác định hành vi vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định

A. trách nhiệm.
B. nghĩa vụ pháp lí.
C. tội danh.
D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 43: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là 
     A. nghĩa vụ pháp lí.         B. hình phạt.                   C. trách nhiệm pháp lí.     D. sự trừng phạt. 
Câu 44: Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vượt đèn đó, N đến kho bạc để nộp tiền phạt theo quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, N đã phải

A. thực hiện nghĩa vụ pháp lí của mình. 
B. chịu trách nhiệm pháp lí về vi phạm pháp luật của mình.
C. chịu thiệt hại do vi phạm pháp hiện. 
D. khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật. 
Câu 45: Vi phạm pháp luật thường được chia thành mấy loại?

A. Hai loại.
B. Ba loại
C. Bốn loại.
D. Năm loại.
Câu 46: Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại

A. nghĩa vụ pháp lí.
B. nình phạt nhất định
C. trách nhiệm pháp lí.
D. trách nhiệm cụ thể
Câu 47: Tương ứng với mỗi loại trách nhiệm pháp lí là một loại

A. vi phạm nhất định.
B. vi phạm pháp luật.
C. hình phạt nhất định.
D. vi phạm kỉ luật.
Câu 48: Hành vì nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự là hành vi

A. vi phạm hình sự.
B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm kỉ luật.
D. vi phạm dân sự. 
Câu 49: Người có hành vì nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự thì phải chịu trách nhiệm

A. Hành chính.
B. Dân sự.
C. Hình sự.
D. Ki luật. 
Câu 50: Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Q kiểm tra phát hiện Công ty sản xuất thương mại Z vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất mrớc uống đóng chai. Kết quả xét nghiệm cho thấy 100% mẫu nước do công ty này sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, Công ty sản xuất thương mại Z đã vi phạm

A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỉ luật.
----------------------------------------------                                      ----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

	1
	C
	11
	B
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	C
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	C
	41
	C

	2
	B
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	A
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	D
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	A
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	C
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	49
	C
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	C
	20
	B
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	50
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